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     ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG KÌ 1 NĂM HỌC 2009-2010

Môn: Ngữ văn

                               Lớp 11

                   Thời gian làm bài: 90 phút


Câu1(2 điểm)
Nhà thơ Lê Đình Cánh viết về những cô giáo miền xuôi lên dạy học ở vùng núi cao:

                                               “ ...Ở rừng tự hát ru nhau

      Lá trầu chị héo quả câu em già

                                               Ước ao có một gian nhà

              Có trưa đưa võng đón bà lên chơi...”

Bằng sự hiểu biết về ngữ cảnh, em hãy chỉ rõ nội dung của những câu thơ trên.

Câu2(1 điểm)
   Bố cục của một bài văn tế thường có mấy đoạn? Nội dung chính của từng đoạn ấy là gì?

Câu3(5 điểm)
Có ý kiến co rằng, với bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, lần đầu tiên trong nền văn học nước nhà, hình ảnh người nông dân yêu nước đứng lên đánh giặc hiện lên sừng sững như một tượng đài bi tráng. Suy nghĩ của em về vấn đề này.
Câu4 (2 điểm)
a. Dành cho học sinh học theo chương trình, sách giáo khoa Chuẩn: Qua tấn bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô, tác giả đặt ra những vấn đề gì?

b. Dành cho học sinh học theo chương trình, sách giáo khoa Nâng cao: Học sinh được phép chọn một trong hai câu sau: 
b.1. Bài thơ Tiến sỹ giấy của Nguyễn Khuyến gợi cho em suy nghĩ gì về tương quan giữa cái danh và cái thực, về thái độ cần có  của người có học trong cuộc đời?

b.2. Cái đẹp trong vở kịch Vũ Như Tô là “cái đẹp cao cả và đẫm máu”, “nó chảy máu trên thân hình quằn quại của cái thiện”. Trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em về vấn đề trên?

............ Hết ................
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Câu1(2 điểm)
    Qua hiểu biết về ngữ cảnh, học sinh chỉ ra nội dung chính:

   - Hoàn cảnh sống éo le dẫn tới cảnh tình duyên lỡ làng, mơ ước giản dị mà thắt ruột có mái ấm gia đình, được làm mẹ của các cô giáo miền xuôi lên công tác vùng cao.(1 điểm).

   - Sự hi sinh âm thầm lớn lao; thái độ chân thành bộc bạch, giữ trọn ngọn lửa niềm tin, tự động viên, vượt lên cảnh ngộ.(1 điểm).

Câu2(1 điểm)
   - Bố cục bài văn tế có 4 đoạn: Mở đầu(lung khởi), thích thực, ai vãn, kết.(0,5 điểm).

   - Nội dung chính mỗi đoạn(0,5 điểm).

         + Lung khởi: Luận chung về lẽ sống, chết...

         + Thích thực: Kể công đức phẩm hạnh của người khuất.

         + Ai vãn: Niềm tiếc thươnh với người đã khuất.

         + Kết: Bày tỏ niềm tiếc thương và lời cầu nguyện của người đứng tế.

Câu3( 5 điểm)
   - Yêu cầu: HS biết cảm thụ vẻ đẹp của hình tượng người nghĩa sĩ, diễn đạt lưu loát, bố cục chặt chẽ, có cảm xúc.

   - Ý chính cần có:

+ Giới thiệu khái quát, sơ lược về tác giả, tác phẩm, đánh giá hình tượng người nghĩ sỹ, “Tượng đài bi tráng” sừng sững.(0,5 điểm).

+ Giải thích “Tượng đài bi tráng”: Bức tượng đài bất tử, đẹp đẽ, đau thương, là hình tượng người nghĩa sỹ yêu nước, đứng lên đánh giặc kiên cường, hi sinh anh dũng trong thời kì lịch sử đau thương nhưng vĩ đại của dân tộc, những anh hùng chiến bại, gây những ấn tượng sau sắc cho người đọc. Tượng đài dựng nên bởi máu và nước mắt của chính họ và nước mắt, tiếng khóc của tác giả, của nhân dân.(1 điểm).

+ Phân tích hình tượng người nghĩa sỹ(3 điểm):

   - Hìnhảnh họ trong cuộc sống bình thường.(0,5 điểm).

   - Thái độ của họ khi giặc ngoại xâm tràn tới.(0,5 điểm).

   - Hành động dũng cảm quên mình của họ.(1 điẻm).

   - Sự hi sinh anh hùng của họ, họ trở nên bất tử vì có lí tưởng, quan niệm về sống, chết, vinh nhục đúng đắn, đẹp đẽ.(1 điểm).

+ Khái quát nội dung, nghệ thuật hình tượng, đánh giá hình tượng bi tráng nhưng không bi luỵ. Trước và sau Nguyễn Đình Chiểu, chưa có người nông dân yêu nước đứng lên đánh giặc kỳ vĩ, đẹp đẽ như thế.(0,5 điểm).

Câu4(2 điểm)
   a. Dành cho HS học CT-SGK Chuẩn:

- Sơ lược về tấn bi kịch Vũ Như Tô: những mâu thuẫn, xung đột và kết cục bi thảm.(1 điểm).
- Vấn đề tác giả đặt ra: Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lý tướng nghệ thuật cao siêu thuần tuý của muôn đời với lợi ích thiết thân, trực tiếp của nhân dân.(1 điểm).

   b. Dành cho HS học CT-SGK Nâng cao:

   b1. Ý chính cần có:

   - Bài thơ Tiến sỹ giấy là ẩn dụ lớn: Qua hình ảnh ông tiến sỹ bằng giấy là thứ đồ chơi con trẻ hàm ý nói về những ông tiến sỹthực đương thời và về chính tác giả(tự trào?) hữu danh vô thực , rẻ rúng, vô giá trị, bất lực trước thời cuộc, khom lưng uốn gối, chối từ và không ghánh vác nổi non sông.(1 điểm).

   - Suy nghĩ về tương quan danh-thực: Có danh nhưng phải có thực tài, người có học vấn phải gánh nặng trọng trách trước non sông đất nước. Liên hệ thực tiễn tiến sỹ giấy, việc học hành ti cử, thái độ của bản thân.(1 điểm).

   b.2. Ý chính cần có:

   - Giải thích nghĩa hàm ẩn của nhận định: cái đẹp mâu thuẫn với cái thiện, ước mơ nghệ thuật cao đẹp mâu thuẫn với lợi ích trước mắt, trực tiếp của nhân dân, phân tích sơ lược các mâu thuẫn, xung đột và kết cục bi thảm...Vấn đề tác phẩm đặt ra...(1 điểm).

   - Suy nghĩ của bản thân: HS có thể có nhiều ý kiến khác nhau, đồng tình với kiến giải của tác giả hoặc không đồng tình, vấn đề chủ yếu là lý giải hợp lẽ.(1 điểm). 
................... Hết ................ 
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